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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, 

chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của 

Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh sửa đổi 

Điều 3 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-CT ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện Bình 

Xuyên thành Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên; 

Xét đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên tại Tờ trình số 40/TTr-

TTYT ngày 30/5/2022 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung dịch vụ kỹ thuật mới 

trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật thực hiện trong khám bệnh, chữa 

bệnh của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, gồm: 35 kỹ thuật thuộc 06 chuyên 

khoa, chuyên ngành (Trong đó: tại tuyến: 13, vượt tuyến: 22), cụ thể như sau: 
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STT Chuyên ngành 
Tổng số 

kỹ thuật 

Kỹ thuật 

đúng tuyến 

Kỹ thuật 

vượt tuyến 

1  Hồi sức cấp cứu và chống độc 01 01 0 

2  Nội khoa 03 01 02 

3  Ngoại khoa 05 01 04 

4  Mắt 05 01 04 

5  Tai - Mũi - Họng 19 09 10 

6  Răng - Hàm - Mặt 02 0 02 

 Tổng cộng: 35 13 22 
 

(Danh mục kỹ thuật chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Tổng số 35 kỹ thuật được phê duyệt bổ sung trên là cơ sở để Trung 

tâm Y tế huyện Bình Xuyên triển khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, thanh 

toán viện phí, thanh toán bảo hiểm y tế và chuyển tuyến. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên 

môn thuộc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên; các đơn vị và 

cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế (để b/c); 

- BHXH tỉnh (để p/h); 

- BHXH huyện Bình Xuyên (để p/h); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NVYD . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Khắc Lập 
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Phụ lục. DANH MỤC KỸ THUẬT  

TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG  

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH XUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SYT ngày 28/7/2022 của Sở Y tế) 

 

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

(Tổng số 01 kỹ thuật)  
 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

1 1.34   
Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh 

loạn nhịp bằng máy sốc điện 
x x x x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     01 

Trong đó:  Đúng tuyến:  01 

                  Vượt tuyến:   0 
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II. NỘI KHOA 

(Tổng số 03 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

1 2.254   
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có 

dùng thuốc tiền mê 
x x x x 

1 2.260   
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có 

dùng thuốc tiền mê 
x x   x 

2 2.261   
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có 

dùng thuốc gây mê 
x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     03 

Trong đó:  Đúng tuyến:  01 

                  Vượt tuyến:   02 
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X. NGOẠI KHOA 

(Tổng số 05 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

1 10.749   
Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và 

bàn ngón tay 
x x   x 

2 10.750   
Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay 

và cẳng tay 
x x   x 

3 10.842   Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi x x   x 

4 10.934   Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương x x x x 

5 10.983   Phẫu thuật vết thương khớp x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     05 

Trong đó:  Đúng tuyến:  01 

                  Vượt tuyến:   04 
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XIV. MẮT 

(Tổng số 05 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

1 14.68   Gọt giác mạc đơn thuần x x   x 

2 14.127   
Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, 

dưới, 2 mi) 
x x   x 

3 14.229   
Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và 

tạo hình 2 mi 
x x x x 

4 15.325   Phẫu thuật cắt bỏ các túi mỡ mi mắt x x   x 

5 15.326   Phẫu thuật cắt bỏ da thừa mi mắt x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     05 

Trong đó:  Đúng tuyến:  01 

                  Vượt tuyến:   04 
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XV. TAI - MŨI - HỌNG 

(Tổng số 19 kỹ thuật) 
 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

1  15.36   Phẫu thuật tạo hình màng nhĩ x x   x 

2  15.42   
Phẫu thuật tạo hình chít hẹp ống tai 

ngoài 
x x   x 

3  15.75   Phẫu thuật nội soi mở xoang trán x x   x 

4  15.76   Phẫu thuật nạo sàng hàm x x x x 

5  15.97   Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi x x   x 

6  15.98   
Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu 

thuật nội soi mũi xoang 
x x   x 

7  15.99   
Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc 

hốc mũi 
x x x x 

8  15.104   
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi 

giữa 
x x x x 

9  15.106   
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi 

dưới  
x x x x 

10  15.155   Phẫu thuật nạo V.A nội soi x x   x 

11  15.159   
Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ 

hố lưỡi thanh thiệt 
x x   x 

12  15.160   Phẫu thuật dính mép trước dây thanh x x   x 

13  15.174   
Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây 

mê) 
x x x x 

14  15.203   
Nội soi cầm máu sau phẫu thuật vùng 

hạ họng, thanh quản 
x x   x 

15  15.239   
Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán 

gây tê 
x x x x 

16  15.240   
Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật 

gây tê/gây mê 
x x x x 

17  15.241   
Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật 

gây tê 
x x x x 

18    15.359 Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma x x x x 

19    15.391 
Phẫu thuật mở cạnh cổ lấy di vật (di vật 

thực quản, hỏa khí...) 
x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     19 

Trong đó:  Đúng tuyến:  09 

                  Vượt tuyến:   10 
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XVI. RĂNG - HÀM - MẶT 

(Tổng số 02 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

1 16.198   Phẫu thuật nhổ răng ngầm x x   x 

2 16.211   Phẫu thuật cắt cuống răng x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     02 

Trong đó:  Đúng tuyến:  0 

                  Vượt tuyến:   02 
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